
 

Sự hài lòng của khách hàng là tài sản lớn nhất của chúng tôi 

 

HOLTER HUYẾT ÁP 

Model: ABPM-7100S 

Hãng chủ sở hữu: Welch Allyn, Inc 

Hãng sản xuất: IEM GmbH 

Xuất xứ: Đức 

Năm sản xuất: 2023 

Tính năng kỹ thuật: 

- Thời gian ghi: 24 giờ 

- Màn hình hiển thị các thông số: Huyết áp, nhịp tim, các thiết lập và thông báo lỗi 

- Có thể kết nối máy tính thông qua cáp nối trực tiếp theo chuẩn USB 

- Có thể lưu lại các thời điểm đặc biệt có sự thay đổi huyết áp: Huyết áp tăng hoặc 

giảm 

- Có thể cho phép bệnh nhân chọn chế độ phân biệt khoảng thời gian ngày hoặc 

đêm 

- Có cảnh báo âm thanh và hiển thị lỗi dưới dạng mã lỗi 

- Có thể cài đặt ngày giờ, xóa bộ nhớ, cách thức đo, số lần đo cho bệnh nhân 

- Dải đo huyết áp tâm thu: 60 đến 290 mmHg 

- Dải đo huyết áp tâm trương: 30 đến 195 mmHg 

- Độ chính xác: ± 3 mmHg 

- Dải huyết áp tĩnh: 0 - 300 mmHg 

- Dải nhịp mạch: 30 đến 240 nhịp/phút 

- Phương pháp đo: Dao động kế 

- Số lần đo cài đặt: Có thể lựa chọn từ 0 - 30 phép đo/giờ 

- Dung lượng bộ nhớ: 300 phép đo 

- Phần mềm có khả năng ghi lại, lưu trữ, hiển thị và in ra các bản ghi huyết áp trong 

24 giờ 

- Phần mềm có chức năng nhập thông tin về bệnh nhân, lựa chọn các giao thức 

- Phần mềm có bản tóm tắt thống kê các thông số: Huyết áp tâm thu, huyết áp tâm 

trương, huyết áp trung bình, nhịp tim tối đa, nhịp tim tối thiểu, nhịp tim trung 

bình, sai lệch chuẩn 

- Có hiển thị đồ họa: Biểu đồ dạng tròn, biểu đồ tần số, đồ thị tương quan cho huyết 

áp trong vòng ≥ 24 giờ, có phân biệt khoảng thời gian ngày đêm riêng biệt 

- Có báo cáo trình bày dạng bảng theo thời gian, có thể chỉnh sửa để có thể phân 

tích kết quả chi tiết 

- Có công cụ quản lý dữ liệu dạng xu hướng 

Cung cấp bao gồm: 

- Đầu ghi holter huyết áp: 01 cái 

- Băng huyết áp cỡ lớn: 01 cái 

- Băng huyết áp cỡ trung bình: 01 cái 

- Túi đựng đầu ghi: 01 cái 

- Pin: 01 bộ 


